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Câu Nội dung Điểm 

1 

Câu hỏi: Đạo đức là gì? Phân biệt đạo đức với pháp luật.  3,0 

Trả lời:  

Đạo đức là hệ thống các quy tắc chuẩn mực xã hội mà nhờ đó con người tự 

điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với lợi ích của cộng đồng và xã hội. 

1,0 

Phân biệt đạo đức và pháp luật: 

Đạo đức Pháp luật 

Là các quy tắc, chuẩn mực do xã 

hội đề ra. 

Là các quy tắc xử sự do Nhà nước 

ban hành. 

Tự giác Bắt buộc, cưỡng chế. 

Không thực hiện sẽ bị xã hội lên 

án hoặc lương tâm cắn rứt. 

Không thực hiện sẽ bị xử lý bằng 

sức mạnh của Nhà nước. 
 

2,0 

2 

Câu hỏi:  Hãy phân biệt tự trọng và tự ái? Rút ra bài học cho bản thân em. 3,0 

Trả lời:  

Tự trọng Tự ái 

Khi một cá nhân biết tôn trọng và bảo 

vệ danh dự của mình thì người đó 

được coi là có lòng tự trọng. 

Tự ái là việc do quá nghĩ đến bản 

thân, đề cao cái tôi nên có thái độ 

bực tức, khó chịu, giận dỗi khi cho 

rằng mình bị đánh giá thấp hoặc bị 

coi thường.  

Người tự trọng biết làm chủ các nhu 

cầu của bản thân, kiềm chế các nhu 

cầu, ham muốn không chính đáng và 

cố gắng tuân theo các quy tắc, chuẩn 

mực đạo đức tiến bộ của xã hội, đồng 

thời biết quý trọng danh dự, nhân 

phẩm của người khác.  

Người tự ái thường không muốn ai 

phê phán cũng như khuyên bảo 

mình; khi tự ái họ thường có những 

phản ứng thiếu sáng suốt dễ dẫn 

đến sai lầm.  

 

  

2,5 

Bài học cho bản thân:  Luôn biết tự trọng để bảo vệ danh dự bản thân không 
0,5 



nên tự ái. 

3 

Câu hỏi:  Tình yêu là gì? Trình bày và phân tích một số điều nên tránh 

trong tình yêu của nam nữ thanh niên hiện nay? 
3,0 

Trả lời:  Tình yêu là sự rung cảm và quyến luyến sâu sắc giữa hai người khác 

giới. Ở họ có sự phù hợp về nhiều mặt…làm cho họ có nhu cầu gần gũi, gắn bó 

với nhau, tự nguyện sống vì nhau và sẵn sàng hiến dâng cho nhau cuộc sống 

của mình. 

1,0 

HS trình bày và phân tích đươc 3 điều cần tránh trong tình yêu 

Một số điều nên tránh trong tình yêu nam nữ thanh niên 

- - Yêu đương quá sớm: Yêu quá sớm sẽ ảnh hưởng đến việc học, tình yêu mang 

tính đùa cợt thiếu suy nghĩ, hành động nông cạn… 

- - Yêu một lúc nhiều người, yêu để chứng tỏ khả năng chinh phục bạn khác giới 

hoặc yêu đương vì mục đích vụ lợi: Yêu một lúc nhiều người dẫn đến các cuộc 

cãi vã, đánh nhau và làm mất đi niềm tin từ những người khác. Người khác sẽ 

khinh bỉ mình và xem mình là đồ lăng nhăng… 

- - Có quan hệ tình dục trước hôn nhân: Quan hệ tình dục trước hôn nhân là điều 

càng không nên, vì sẽ dẫn đến mang thai ngoài ý muốn, ảnh hưởng đến cuộc 

sống tương lai của bản thân… 

2,0 

4 

Câu hỏi: Em hãy phân tích hành động “người hùng” Nguyễn Ngọc Mạnh 

trong việc cố gắng cứu em bé rơi từ tầng 13. Hành vi này thể hiện phạm trù 

nào của đạo đức?  

Trả lời:  

- “Người hùng” Nguyễn Ngọc Mạnh đã không ngại khó khăn và nguy 

hiểm để cố gắng cứu em bé. Hành động đẹp này đã có ảnh hưởng rất lớn 

đến cộng đồng trong và ngoài nước… 

- Anh là người có trách nhiệm trong hành động cứu người, điều chỉnh 

được hành vi của mình để đảm bảo cho lợi ích và sự an toàn của người 

khác. Hành động của anh rất nhân văn và dũng cảm. Anh xứng đáng là 

tấm gương người tốt việc tốt. 

→ Anh là người có lương tâm/ nhân phẩm 
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